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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và 
 biện pháp thi hành Luật Viễn thông 

(Tiếp theo Công báo số 33 + 34) 
Mẫu số 43 

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ...... 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
..... ngày...... tháng...... năm..... 

 
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

LIÊN QUAN KHÁC ĐỂ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHỤC VỤ VIỄN THÔNG  
Năm........ 

(Ban hành kèm theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động  
của các doanh nghiệp số...... ngày.... tháng...... năm.....) 

 

STT Chức năng 
công trình 

Loại công 
trình hạ tầng 

kỹ thuật 
Số lượng Đơn vị quản lý, 

khai thác 
Khu vực  
dự kiến 

Diện tích 
(m2) 

Khả năng 
lắp đặt sử  

dụng chung 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1  Nhà trạm khác NT1 01 ABC Huyện A 20   
2 … … … … … … … … 
...         
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Ghi chú: 
(2) Ghi rõ chức năng công trình (liệt kê theo từng loại chức năng công trình). 
(3) Ghi rõ nhà, trạm viễn thông có nhu cầu sử dụng đất (NT1), nhà, trạm viễn thông không 

có nhu cầu sử dụng đất NT2. 
(4) Ghi số lượng trạm. 
(5) Đơn vị quản lý, khai thác. 
(6) Theo cấp huyện. 
(7) Diện tích sử dụng. 
(7) Diện tích đất dự kiến sử dụng. 
(8) Ghi rõ nhà, trạm viễn thông có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng tại các khu đô thị mới, 

khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, nhà chung cư, công trình công cộng, khu 
chức năng, cụm công nghiệp phải bảo đảm khả năng lắp đặt thiết bị, cột ăng ten (nếu có) để tối 
thiểu 02 doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ cho người sử dụng. 
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Mẫu số 44 

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ...... 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
.....ngày..... tháng..... năm..... 

 
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM DỮ LIỆU 

NĂM... 
(Ban hành kèm theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động  

của các doanh nghiệp số..... ngày.... tháng..... năm.....) 
 

 

STT Trung tâm 
 dữ liệu Khu vực dự kiến Diện tích 

(m2) 

Tổng năng lượng điện  
dự kiến tiêu thụ 

(MW) 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Trung tâm dữ liệu A Huyện B 5000 1MW  

2 … … … … … 

...      
 

Ghi chú: 
(2) Ghi tên trung tâm dữ liệu. 
(3) Ghi rõ tên đơn vị hành chính theo cấp huyện. 
(4) Diện tích đất sử dụng. 
(4) Diện tích đất dự kiến sử dụng. 
(5) Tổng năng lượng điện dự kiến tiêu thụ.
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Mẫu số 45 

 
 THÔNG BÁO  

CHÍNH THỨC KHAI THÁC MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG/ 
CHÍNH THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG  

 
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông). 

 
1. Thông tin về giấy phép 
Giấy phép (tên giấy phép) số…. cấp ngày… tháng… năm.... 
2. Thông tin về mạng viễn thông được khai thác/dịch vụ viễn thông được 

cung cấp 
Đối với giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng  

a) Ngày chính thức khai thác mạng 
b) Phạm vi mạng đã được thiết lập  
c) Cấu hình mạng viễn thông  
d) Công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn  
đ) Ngày chính thức cung cấp dịch vụ 
e) Loại hình dịch vụ cung cấp 
g) Phạm vi cung cấp dịch vụ 
h) Giá dịch vụ và hình thức thanh toán giá dịch vụ 
i) Tài nguyên viễn thông đang sử dụng 
 k) Phương án bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an toàn thông tin mạng 

và an ninh thông tin 
Đối với giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng 

 a) Ngày chính thức cung cấp dịch vụ 
 b) Loại hình dịch vụ cung cấp 
 c) Phạm vi cung cấp dịch vụ 

(TÊN DOANH NGHIỆP) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:…..            ..., ngày… tháng... năm… 
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d) Các địa chỉ đặt hệ thống trang thiết bị để cung cấp dịch vụ 
đ) Sơ đồ hệ thống thiết bị 
e) Thuê kênh và kết nối 
g) Tài nguyên viễn thông đang sử dụng 
h) Giá dịch vụ và hình thức thanh toán giá dịch vụ 
i) Quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đang áp dụng 

Trân trọng./. 
 
Nơi nhận: 
-  Như trên; 
- ….. 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu/ký số) 

 


